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1. Dẫn nhập
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 
đã khẳng định: “tăng cường quản lý phát 
triển xã hội, bảo đảm tiến bộ và công 
bằng xã hội, tính bền vững trong các 
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chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã 
hội, an ninh xã hội, an ninh con người. 
Triển khai đồng bộ, toàn diện các mục 
tiêu kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội 
và môi trường, trên cơ sở đó, đổi mới 
phân bổ nguồn lực hợp lý để nâng cao 
hiệu quả phát triển xã hội. Xây dựng và 
thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách 
phát triển xã hội, quản lý phát triển xã 
hội bền vững, hài hòa” (Đảng Cộng 
sản Việt Nam 2021: 147-148); “trên cơ 
sở dự báo đúng xu hướng biến đổi cơ 
cấu xã hội ở nước ta trong những năm 
tới, xây dựng các chính sách xã hội và 
quản lý phát triển xã hội phù hợp, giải 
quyết hài hòa các quan hệ xã hội, kiểm 
soát phân tầng xã hội và xử lý kịp thời, 
hiệu quả các rủi ro, mâu thuẫn, xung 
đột xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã 
hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nhân dân. Gắn chính 
sách phát triển kinh tế với chính sách 
xã hội, quan tâm lĩnh vực công tác xã 
hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của 
nhân dân” (Đảng Cộng sản Việt Nam 
2021: 148). Quan điểm chỉ đạo này cho 
thấy rõ mối quan hệ giữa phát triển xã 
hội và quản lý phát triển xã hội. Vì vậy, 
nghiên cứu, xây dựng mô hình quản lý 
phát triển xã hội phù hợp với nước ta 
hiện nay và trong thời gian tới là yêu 
cầu thực sự cần thiết. Góp phần vào 
quá trình nghiên cứu, xây dựng mô 
hình quản lý phát triển xã hội, bài viết 
này sẽ đề cập đến phát triển xã hội và 

một số mô hình quản lý phát triển xã 
hội, quản trị phát triển xã hội.

2. Phát triển xã hội, quản lý phát 
triển xã hội, quản trị phát triển xã hội

Một trong những văn bản quan trọng 
về phát triển xã hội là tuyên bố của Hội 
nghị thượng đỉnh về phát triển xã hội 
tổ chức tại Copenhagen năm 1995. Đây 
là hội nghị về phát triển xã hội mang 
tính lịch sử với sự tham gia của các nhà 
lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ. Hội 
nghị này được tổ chức theo lời mời của 
Liên hợp quốc nhằm nhấn mạnh tầm 
quan trọng của phát triển xã hội, sức 
khỏe, thịnh vượng, và hạnh phúc của 
toàn nhân loại. Tuyên bố của hội nghị 
khẳng định rằng, phát triển xã hội là 
trung tâm của nhu cầu và nguyện vọng 
của con người trên toàn thế giới, đồng 
thời là trách nhiệm của các Chính phủ 
và toàn bộ xã hội. Tuyên bố cũng nhấn 
mạnh rằng các chính sách và đầu tư 
hiệu quả nhất là những chính sách và 
hoạt động đầu tư giúp người dân phát 
huy tối đa năng lực, nguồn lực và cơ hội 
của họ (United Nations - Department of 
Economic and Social Affairs 1995).

Về quan niệm phát triển xã hội, United 
Nations Research Institute for Social 
Development (2011) định nghĩa phát 
triển xã hội là “quá trình thay đổi dẫn đến 
việc nâng cao sức khỏe, thịnh vượng, 
hạnh phúc của con người; cải thiện các 
quan hệ xã hội, thiết chế xã hội; đó là quá 
trình công bằng, bền vững, phù hợp với 
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nguyên tắc quản trị dân chủ và công lý” 
(United Nations Research Institute for 
Social Development 2011: 2). Gần đây 
United Nations Research Institute for 
Social Development lại xác định: “Phát 
triển xã hội là quá trình chuyển đổi mà 
quá trình này nâng cao sức khỏe, thịnh 
vượng, hạnh phúc của con người trong 
giới hạn tự nhiên của hành tinh. Phát 
triển xã hội thúc đẩy các quan hệ xã hội 
công bằng, phù hợp với nguyên tắc quản 
trị dân chủ và công lý. Phát triển xã hội 
bao gồm giáo dục tốt, sức khỏe tốt, cùng 
với việc tiếp cận tài nguyên, hàng hóa 
và dịch vụ đảm bảo cuộc sống tốt…” 
(United Nations Research Institute for 
Social Development 2021). Như vậy, 
về bản chất, phát triển xã hội là một quá 
trình thay đổi hay một quá trình chuyển 
đổi. Quá trình này hướng đến ba nhóm 
mục tiêu: thứ nhất là sức khỏe, thịnh 
vượng, hạnh phúc của con người trong 
giới hạn tự nhiên của hành tinh; thứ hai 
là công bằng, dân chủ, công lý; thứ ba 
là giáo dục tốt, sức khỏe tốt, tiếp cận tài 
nguyên, hàng hóa và dịch vụ đảm bảo 
cuộc sống tốt.

Liên quan đến thuật ngữ quản lý phát 
triển xã hội, quản lý phát triển xã hội có 
thể được hiểu là quản lý phát triển lĩnh 
vực xã hội – một lĩnh vực trong những 
lĩnh vực khác nhau của xã hội tổng thể. 

Với góc nhìn này, quản lý phát triển xã 
hội chính là “phòng ngừa, ngăn chặn 
các vấn đề xã hội; giảm nhẹ các vấn đề 

xã hội, xử lý nhiều vấn đề xã hội cụ thể” 
(Phùng Hữu Phú và cộng sự 2016: 260-
261) để phát triển xã hội. Với những lập 
luận như thế, quản lý phát triển xã hội là 
quản lý phát triển lĩnh vực xã hội trong 
các lĩnh vực khác nhau của xã hội, tức 
là quản lý phát triển xã hội được hiểu 
theo nghĩa hẹp. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp 
như thế, thì “Quản lý phát triển xã hội 
là quá trình chủ thể quản lý thực hiện 
các chương trình, chính sách để giải 
quyết các vấn đề xã hội một cách phù 
hợp, hiệu quả, hiệu lực và có giá trị; từ 
đó thúc đẩy phát triển xã hội bền vững, 
công bằng” (Phạm Quang Minh và cộng 
sự 2019: 232). Cụ thể hơn, đây là quản 
lý lĩnh vực xã hội, một trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau của xã hội, để phát triển 
xã hội. Đó là “quá trình chủ thể quản 
lý thực hiện các chương trình, chính 
sách để phòng ngừa, ngăn chặn các vấn 
đề xã hội; giảm nhẹ các vấn đề xã hội; 
xử lý các vấn đề xã hội một cách phù 
hợp, hiệu quả, hiệu lực, có giá trị; từ 
đó thúc đẩy phát triển xã hội bền vững, 
công bằng nhằm nâng cao sức khỏe, 
thịnh vượng, hạnh phúc của con người” 
(Nguyễn Tuấn Anh 2021: 367). 

Bên cạnh quan niệm quản lý phát 
triển xã hội theo nghĩa hẹp như trên, 
quản lý phát triển xã hội còn được hiểu 
theo nghĩa rộng. Đó là quản lý phát triển 
xã hội một cách tổng thể, hay quản lý 
tất cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội. 
Tức là, quản lý phát triển xã hội phải 
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bao gồm tất cả các hoạt động quản lý 
đối với các lĩnh vực xã hội từ chính trị, 
pháp luật, kinh tế, văn hóa, môi trường, 
đến giải trí, truyền thông (Nguyễn 
Trung Kiên và cộng sự 2012). Với góc 
nhìn quản lý phát triển xã hội rộng như 
thế, thì “quản lý phát triển xã hội luôn 
tồn tại trong các xã hội nào từ xưa đến 
nay và hướng đến hai mục tiêu: quản lý 
xã hội và phát triển xã hội. Vì vậy, đây 
là quá trình hoạt động mang tính tổng 
hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và 
của toàn thể xã hội” (Nguyễn Tuấn Anh 
2021: 366). Nói tóm lại, quản lý phát 
triển xã hội được hiểu theo nghĩa hẹp và 
theo nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp, quản 
lý phát triển xã hội là quản lý lĩnh vực 
xã hội để phát triển xã hội. Theo nghĩa 
rộng, quản lý phát triển xã hội là quản lý 
tất cả các lĩnh vực của xã hội một cách 
tổng thể để hướng tới phát triển xã hội. 

Bên cạnh khái niệm quản lý phát 
triển xã hội, một khái niệm nữa cũng 
cần được bàn đến là khái niệm quản trị 
phát triển xã hội. Từ tiếp cận theo nghĩa 
hẹp và qua việc điểm lại quan điểm của 
nhiều nghiên cứu đi trước, chẳng hạn 
của Liu (2014), Phạm Quang Minh và 
Nguyễn Tuấn Anh định nghĩa: “Quản 
trị [phát triển] xã hội là quá trình hợp 
tác của các chủ thể bao gồm chính phủ, 
các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cộng 
đồng và các cá nhân để điều chỉnh và 
quản lý các vấn đề xã hội một cách phù 
hợp, hiệu quả, hiệu lực và có giá trị để 

thúc đẩy phát triển xã hội bền vững, 
công bằng” (Phạm Quang Minh và cộng 
sự 2019: 232). Cho đến nay, nhiều mô 
hình quản lý phát triển xã hội, quản trị 
phát triển xã hội khác nhau đã được đề 
xuất và vận dụng một cách đa dạng. Các 
phần viết dưới đây sẽ đề cập đến một số 
mô hình cụ thể.

3. Mô hình hành chính công Weber
Mô hình hành chính công Weber 

(Weberian Public Administration) hay 
mô hình hành chính công truyền thống 
phổ biến từ cuối thế kỷ XIX đến cuối 
những năm 1970, đầu những năm 1980. 
Yêu cầu cốt lõi của mô hình là hệ thống 
quyền lực ổn định, có trật tự và kiểm 
soát theo cấp bậc với các quy tắc rõ 
ràng. Nguyên tắc chính của mô hình 
là trách nhiệm giải trình thông qua hệ 
thống cấp bậc, nguyên tắc pháp quyền, 
bình đẳng trước pháp luật, tính khách 
quan, và chuyên môn hóa theo chức 
năng. Vai trò của nhà nước là xây dựng 
và thực thi chính sách, phục vụ, điều 
hành mạnh mẽ và điều tiết. Vai trò của 
cán bộ/nhân viên/viên chức là đảm bảo 
các quy tắc và thủ tục thích hợp được 
tuân thủ. Người nhận dịch vụ công là 
những người mà pháp luật quy định 
quyền và nghĩa vụ. Cấu trúc tổ chức 
dựa trên chức năng hợp lý, có hệ thống 
cấp bậc và dựa trên quy tắc, quyền lực 
theo quy định, với nhiều cấp độ thực thi 
và quản lý. Văn hóa hành chính là đạo 
đức công vụ. Hạn chế của mô hình này 
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là quy tắc cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt 
trong quản lý, hệ thống khuyến khích 
phức tạp, không thể sa thải nhân viên 
kém năng lực (Aristovnik và cộng sự 
2022: 4-6).

Mô hình này được coi là mô hình 
“hành chính công tiến bộ” vào cuối thế 
kỷ XIX - đầu thế kỷ XX và vẫn còn 
hiện diện cho đến cuối những năm 1970 
(Hood, Christopher 1995). Mô hình này 
truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hầu hết 
các hệ thống hành chính phương Tây 
(Lampropoulou và cộng sự 2018). Nhiều 
yếu tố của mô hình này vẫn còn cần 
thiết cho đến ngày nay, chẳng hạn như 
hệ thống phân cấp, tính chuyên nghiệp 
và khách quan của bộ máy hành chính 
công hoạt động theo pháp luật (Pollitt 
và cộng sự 2011a). Tuy nhiên, mô hình 
này chứa đựng những yếu tố không phù 
hợp với những thách thức hiện đại của 
xã hội, bao gồm năng suất và hiệu quả 
thấp, hạn chế về tính linh hoạt và phản 
ứng yếu kém trước nhu cầu kinh tế ngày 
càng tăng. Vì vậy, mô hình này cần phải 
được xem xét lại (Hughes 2003).

4. Mô hình quản lý công mới
Mô hình quản lý công mới (New 

Public Management) thịnh hành từ 
những năm 1980 đến những năm 1990. 
Yêu cầu cốt lõi của mô hình này là 
chính phủ hoạt động như một tổ chức 
kinh doanh và áp dụng các kỹ thuật dựa 
trên tinh thần doanh nghiệp. Nguyên 
tắc chính của mô hình này là hiệu quả, 

hiệu suất, kinh tế, giảm quy định, tăng 
năng lực cạnh tranh, phân quyền, giảm 
chi phí, tinh thần doanh nghiệp. Trong 
mô hình này, nhà nước thu hẹp vai trò, 
giảm quy mô, bao gồm cả số lượng 
nhân viên và khối lượng các dịch vụ mà 
nhà nước cung cấp, chuyển hướng sang 
tư nhân hóa và bán tư nhân hóa bằng 
cách tăng cường vai trò của các doanh 
nghiệp tư nhân trong cung cấp dịch vụ, 
giảm quy mô và ảnh hưởng của các cơ 
quan chính phủ trung tâm. Đối với cán 
bộ/nhân viên/viên chức chính phủ/nhà 
nước, vai trò của họ được thể hiện trên 
nhiều phương diện. Trước hết, mô hình 
này trao quyền cho cán bộ/nhân viên/
viên chức chính phủ/nhà nước, tức là 
đưa ra các cơ hội và tài nguyên để họ có 
thể đóng góp tốt hơn cho công việc của 
họ. Mô hình này cũng chú trọng nâng 
cao chất lượng quản lý, tức là đảm bảo 
rằng những người quản lý được đào tạo 
và có khả năng thích ứng với các thay 
đổi trong môi trường công việc. Mô 
hình này cũng chú trọng cung cấp dịch 
vụ, tức là đảm bảo rằng dịch vụ công 
được cung cấp đầy đủ và chất lượng. 
Thêm nữa, cán bộ/nhân viên/viên chức 
chính phủ/nhà nước hành động như một 
doanh nhân, khai thác cơ hội, tạo ra các 
sản phẩm và dịch vụ mới, và quản lý rủi 
ro. Người nhận dịch vụ công (dịch vụ cá 
nhân) là khách hàng, người tiêu dùng. 
Cấu trúc tổ chức dựa trên tổ chức lại 
cấu trúc hành chính nội bộ, tối ưu hóa 
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sự phân chia và phân công nhiệm vụ 
trong tổ chức; hiện đại hóa quản lý tài 
nguyên, áp dụng công nghệ, các phương 
thức quản lý mới để tối ưu hóa việc sử 
dụng tài nguyên và nâng cao hiệu quả 
công việc; tách bạch giữa chính trị và 
hành chính, đảm bảo rằng các quyết 
định được đưa ra dựa trên cơ sở chuyên 
môn và phục vụ lợi ích của cộng đồng, 
không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố 
chính trị; ưu tiên sử dụng các cơ chế 
kiểu thị trường, đẩy mạnh sự cạnh tranh 
và khuyến khích sự đổi mới trong cách 
thức cung cấp dịch vụ công. Văn hóa 
hành chính là tinh thần khởi nghiệp, tức 
là tư duy tích cực, đặc trưng cho những 
người sáng lập và quản lý các doanh 
nghiệp, có khả năng nhận biết và tận 
dụng cơ hội, có ý chí và sự kiên trì trong 
việc đưa ra quyết định và thực hiện 
những kế hoạch để đạt được mục tiêu. 
Tinh thần khởi nghiệp còn liên quan đến 
sự sáng tạo, đổi mới và sẵn sàng chấp 
nhận rủi ro để đạt được thành công. 
Hạn chế của mô hình này là mô hình sẽ 
không hoạt động được nếu thiếu thẩm 
quyền. Thêm nữa, lợi ích tài chính được 
đặt lên trên lợi ích công chúng. Ngoài 
ra, mô hình này chỉ dựa trên các chỉ số 
hiệu quả mà bỏ qua sự công nhận xã 
hội, và xem công dân như khách hàng 
(Aristovnik và cộng sự 2022: 4-6).

Trên thực tế, bộ máy quản lý hành 
chính truyền thống ngày càng bị chỉ 
trích nhiều hơn, và quản trị hiện đại đã 

nhận ra nhu cầu chuyển bộ máy công 
quyền theo hướng sử dụng các kỹ thuật 
của khu vực tư nhân. Các cách tiếp cận 
này có tính hệ thống và toàn diện hơn 
(Aristovnik và cộng sự 2022: 4-6). Đó 
là cách quản trị khu vực công mới, lấy 
các phương pháp kinh doanh, quản lý từ 
khu vực tư nhân và áp dụng chúng trong 
các tổ chức công, coi công dân là khách 
hàng với ưu tiên năng suất của các cơ 
quan công quyền và quản lý (Pollitt và 
cộng sự 1990). Tuy nhiên, việc thực thi 
mô hình quản lý công mới đã gây ra 
những lo ngại và chỉ trích do quan điểm 
ngắn hạn của nó, chủ yếu là giảm ngân 
sách đáng kể nhằm đạt được tiêu chuẩn 
chất lượng thấp trong lĩnh vực y tế, giáo 
dục và môi trường (Larbi 1999). Hơn 
nữa, tham nhũng, trách nhiệm dân chủ 
và đạo đức đáng ngờ trong các lĩnh vực 
công cộng cũng trở thành một mối quan 
ngại (Dunleavy và cộng sự 1994).

5. Mô hình nhà nước Weber kiểu mới
Mô hình nhà nước Weber kiểu mới 

(Neo-Weberian State) phổ biến từ cuối 
những năm 1990 cho đến nay. Yêu cầu 
cốt lõi của mô hình này là hiện đại hóa 
bộ máy nhà nước truyền thống để bộ 
máy nhà nước trở nên chuyên nghiệp, 
hiệu quả và nhạy bén hơn. Nguyên tắc 
chính của mô hình này là pháp quyền, 
tin cậy, cởi mở, trách nhiệm giải trình, 
mạng lưới liên tổ chức/thiết chế và quan 
hệ đối tác, tập trung vào kết quả. Vai 
trò của nhà nước được tái khẳng định. 
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Vai trò của cán bộ/nhân viên/viên chức 
chính phủ/nhà nước dựa trên văn hóa 
chuyên nghiệp về chất lượng và dịch 
vụ, được bổ sung bằng các cơ chế thị 
trường trong những trường hợp phù 
hợp. Người nhận dịch vụ công là khách 
hàng/người tiêu dùng. Dịch vụ công đáp 
ứng nhu cầu và mong muốn của công 
dân, dựa trên văn hóa chuyên nghiệp về 
chất lượng và dịch vụ. Cấu trúc tổ chức 
dựa trên sự khẳng định lại vai trò của 
nhà nước; dựa trên dân chủ, pháp luật 
và mối quan hệ giữa công dân và nhà 
nước; hướng tới nhu cầu của công dân; 
dựa trên thành quả đạt được; dựa trên 
quá trình tham vấn. Văn hóa hành chính 
là đáp ứng nhu cầu của công dân. Hạn 
chế của mô hình này là tái khám phá 
cách quản lý trước đây như là cách quản 
lý mới có thể dẫn đến một hình thức 
quản lý từ trên xuống, chỉ đạo, cứng 
nhắc. Điều này có thể xảy ra khi những 
phương pháp quản trị cũ được áp dụng 
một cách thiếu suy nghĩ hoặc không đáp 
ứng được với thực tế và hoàn cảnh mới 
(Aristovnik và cộng sự 2022: 4-6).

Nhìn một cách tổng thể, mô hình nhà 
nước Weber mới bao gồm “các yếu tố 
nhà nước kiểu Weber” cộng với các yếu 
tố mới. Các yếu tố của mô hình nhà nước 
Weber mới tái khẳng định vai trò của 
nhà nước trong các giải pháp cho các 
vấn đề mới, khẳng định nền dân chủ đại 
diện và luật hành chính, đồng thời tiếp 
tục ý tưởng về dịch vụ công. Các yếu tố 

mới biểu thị sự thay đổi từ định hướng 
bên trong sang định hướng bên ngoài và 
đáp ứng nhu cầu của người dân, củng cố 
nền dân chủ đại diện với cơ chế tham 
vấn và nhấn mạnh đến việc đạt được kết 
quả (Pollitt và cộng sự 2011b).

6. Mô hình quản trị công mới
Mô hình quản trị tốt hay quản trị 

công mới (Good Governance/ New 
Public Governance) phổ biến từ những 
năm 2000 cho đến nay. Yêu cầu cốt lõi 
của mô hình này là quản trị toàn diện 
hơn và “tốt” để cho kết quả cụ thể, 
chẳng hạn như tăng trưởng kinh tế hay 
dân chủ. Nguyên tắc chính của mô hình 
này là tham gia, minh bạch, phản hồi 
nhanh, công bằng, hiệu quả, hiệu suất, 
trách nhiệm giải trình, bình đẳng, đáng 
tin cậy. Vai trò của nhà nước là tạo điều 
kiện phối hợp, phát triển chiến lược 
các quan hệ đối tác để cùng ra quyết 
định. Vai trò của cán bộ/nhân viên/viên 
chức chính phủ/nhà nước là bảo vệ lợi 
ích công và ủng hộ tư nhân hóa. Người 
nhận dịch vụ công là công dân tích cực, 
công dân cùng ra quyết định, công dân 
tham gia. Cấu trúc tổ chức dựa trên hợp 
tác, quản lý, sắp xếp thảo luận, cung 
cấp dịch vụ và tương tác với người sử 
dụng. Văn hóa hành chính là chính phủ 
mở/cách tiếp cận hỗn hợp. Hạn chế của 
mô hình này là những thách thức đối 
với các cơ chế tham gia/phối hợp, thiếu 
kiểm soát dân chủ do việc ủy quyền, các 
nguyên tắc khó xác định (Aristovnik và 
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cộng sự 2022: 4-6).
Nhìn một cách tổng thể, mô hình 

quản trị công mới nhấn mạnh các 
nguyên tắc cơ bản, bao gồm sự tham 
gia, pháp quyền, hiệu suất và hiệu quả. 
Mô hình quản trị công mới phản ánh bộ 
máy hành chính hoạt động tốt của chính 
phủ. Mô hình này tạo điều kiện cho sự 
phối hợp thay vì sự quản lý độc quyền 
theo cách thức phân cấp quyền lực. Mô 
hình này chú trọng sử dụng mạng lưới 
và cấu trúc mở để tăng cường sự phối 
hợp và hành động theo cách thức phân 
tán quyền lực hơn là cơ cấu quyền lực từ 
trên xuống (Peters 2012). 

7. Mô hình quản trị thời đại kỹ 
thuật số

Mô hình quản trị thời đại kỹ thuật số 
(Digital-Era Governance) phổ biến từ 
những năm 2005 đến nay. Yêu cầu cốt 
lõi của mô hình này là nhấn mạnh quản 
trị kết nối thông qua công nghệ và sự số 
hóa sâu rộng các hoạt động. Nguyên tắc 
chính của mô hình này là tái hợp (hội 
nhập các phương tiện và phương pháp 
quản trị công, đặc biệt là trong việc quản 
lý dữ liệu và thông tin), toàn diện (các 
phương pháp và quy trình quản trị công 
bao gồm tất cả các khía cạnh của đời 
sống xã hội, kinh tế và môi trường), số 
hóa (sử dụng các công nghệ số và thông 
tin để nâng cao tính hiệu quả và tính 
minh bạch của các quá trình quản trị 
công), hướng tới người dân (tất cả các 
hoạt động quản trị công nên tập trung 

vào nhu cầu của công dân, đáp ứng và 
đáp lại nhu cầu và mong muốn của họ), 
(phản hồi nhanh) các cơ quan quản trị 
công cần đáp ứng nhanh chóng và hiệu 
quả các yêu cầu và thách thức của người 
dân và các tổ chức xã hội), thực thi điện 
tử (các quy trình và quy trình pháp lý 
nên được thực hiện thông qua các công 
nghệ và phương tiện điện tử, giúp nâng 
cao tính hiệu quả và tính chính xác của 
quá trình này), minh bạch (các quá trình 
và hoạt động quản trị công nên được 
thực hiện một cách minh bạch, công 
khai và có trách nhiệm để đảm bảo sự 
tin tưởng và hỗ trợ của người dân). Vai 
trò của nhà nước thể hiện qua “nhà 
nước số bao trùm”; trong đó công dân 
và các tổ chức xã hội khác tham gia vào 
quá trình quản lý và ra quyết định bằng 
cách sử dụng các kênh điện tử. Các 
tổ chức và công dân có thể đóng góp 
ý kiến, tham gia giám sát, đánh giá và 
góp phần vào các quyết định của chính 
phủ và các cơ quan quản lý. Điều này 
giúp nâng cao tính minh bạch và tăng 
cường sự tham gia dân chủ trong quản 
trị công. Vai trò của cán bộ/nhân viên/
viên chức chính phủ/nhà nước thể hiện 
qua việc cung cấp dịch vụ điện tử nhanh 
chóng và hiệu quả cùng với việc tham 
vấn. Người nhận dịch vụ công là công 
dân tích cực, người đồng ra quyết định, 
và tham gia điện tử. Cấu trúc tổ chức 
dựa trên tái tích hợp, toàn diện dựa trên 
nhu cầu, cải cách quy trình từ đầu đến 
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cuối, thay đổi dựa trên số hóa, tăng 
năng suất từ công nghệ thông tin. Văn 
hóa hành chính là chính phủ mở/cách 
tiếp cận hỗn hợp. Hạn chế của mô hình 
này là số hóa gây ra nỗi lo mất tính bảo 
mật, tăng cường kiểm soát, lo ngại về an 
ninh. Ngoài ra, hạn chế khác là những 
thách thức đối với việc thực hiện (đảm 
bảo an toàn và bảo mật thông tin, đào 
tạo và nâng cao năng lực cho các nhân 
viên liên quan, chi phí đầu tư ban đầu 
cao) và thiếu bằng chứng thực nghiệm 
của việc triển khai (Aristovnik và cộng 
sự 2022: 4-6).

Nhìn một cách tổng thể, mô hình quản 
trị trong kỷ nguyên số nhấn mạnh sự 
hợp tác giữa người dân và cơ quan hành 
chính công và đặt các công nghệ số vào 
trung tâm của cơ cấu tổ chức hành chính 
(Wojciech 2017). Các tính năng chính 
của mô hình quản trị trong kỷ nguyên số 
là tái hòa nhập (hành chính công), toàn 
diện dựa trên nhu cầu (lấy người dân làm 
trung tâm) và thay đổi dựa trên số hóa. 
Sự thay đổi do số hóa dẫn đến các dịch 
vụ công trực tuyến không qua trung gian 
(Margetts và cộng sự 2013).

8. Mô hình lai hay mô hình kết hợp
Mô hình lai hay mô hình kết hợp 

(Hybrid Models) phổ biến gần đây, nhất 
là khi nổi lên các khủng hoảng tài chính. 
Yêu cầu cốt lõi của mô hình này là quản 
trị liên tổ chức toàn diện, thông tin đầy 
đủ, linh hoạt, đa chủ thể, hướng tới xây 
dựng lòng tin chung. Nguyên tắc chính 

của mô hình này là xây dựng lòng tin, 
thúc đẩy chuyển đổi, thể hiện sự đồng 
cảm, duy trì mối quan hệ bền vững, hợp 
tác giữa công và tư, chia sẻ giá trị chung, 
khuyến khích tham vấn và tham gia, đẩy 
mạnh số hóa và hội nhập. Vai trò của nhà 
nước thể hiện qua hợp tác, hướng đến 
các thách thức xã hội quan trọng và liên 
kết tất cả các cấp độ của quản trị. Vai trò 
của cán bộ/nhân viên/viên chức chính 
phủ/nhà nước là tạo ra và hướng dẫn 
mạng lưới trao đổi, thảo luận, cân nhắc 
(tạo ra mạng lưới các bên liên quan để 
thảo luận và đưa ra quyết định). Cán bộ/
nhân viên/viên chức chính phủ/nhà nước 
cũng đóng vai trò hòa giải, trung gian, 
hoặc thậm chí là vai trò phân xử (đóng 
vai trò hòa giải, trung gian hoặc thậm chí 
là phán xét trong việc giải quyết các tranh 
chấp và mâu thuẫn giữa các bên). Người 
nhận dịch vụ công là công dân tích cực, 
hợp tác sản xuất: công dân với tư cách 
là người giải quyết vấn đề và đồng sáng 
tạo. Cấu trúc tổ chức dựa trên tổ chức và 
quản trị toàn diện với một cách làm việc 
mới; phát triển các hệ thống thông tin, trí 
tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu. Văn hóa 
hành chính là đóng góp cho xã hội, tạo 
ra giá trị công. Hạn chế của mô hình này 
là thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn, gây ra 
những lo ngại về mất bí mật, lo ngại về an 
ninh, lo ngại về sự tăng cường kiểm soát 
(Aristovnik và cộng sự 2022: 4-6).

Nhìn một cách tổng thể, mô hình lai 
hay mô hình kết hợp (Hybrid Models) 
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này là một mô hình tích hợp nhiều mô 
hình mới và khác nhau. Cụ thể, mô hình 
dịch vụ công mới (New Public Service 
model) nhấn mạnh vai trò của chính phủ 
là đáp ứng nhu cầu của công dân hơn là 
chỉ đạo về mặt kỹ thuật và quản lý. Mô 
hình này đặt quyền công dân ở trung tâm, 
bao hàm mối quan hệ chính trị giữa công 
dân và chính phủ (Denhardt và cộng sự 
2000). Mô hình giá trị công (Public Value 
model) áp dụng các quan điểm tương 
tự như mô hình nhà nước Weber mới, 
với trọng tâm là phục vụ nhu cầu của 
người dân, và đặc điểm nổi bật là tham 
vấn cộng đồng, hợp pháp hóa chính trị, 
cũng như đặt xã hội vào trọng tâm của 
các hành động hành chính (Moore 1995). 
Quản trị dựa trên mạng lưới (Network 
Governance) chú trọng xây dựng lòng 
tin lẫn nhau dựa trên sự đồng cảm và 
hiểu biết về sự phụ thuộc lẫn nhau, nhằm 
tạo ra sự đồng thuận (Meulemanvà cộng 
sự 2008). Quản trị tương tác (Interactive 
Governance) bao gồm các tương tác 
phức tạp giữa các chủ thể xã hội và chính 
trị với lợi ích đa dạng, thúc đẩy và đạt 
được mục tiêu chung thông qua việc trao 
đổi và triển khai các ý tưởng, quy tắc, và 
tài nguyên (Torfing và cộng sự 2012). 
Tương tự, quản trị hợp tác (Collaborative 
Governance) tập hợp các bên liên quan 
từ cả khu vực công và tư nhân trong các 
diễn đàn chung với cơ quan công quyền, 
để cùng tham gia vào quá trình ra quyết 
định dựa trên sự đồng thuận và đạt được 

các mục tiêu công mà các phương pháp 
khác không thể thực hiện được (Ansell 
và cộng sự 2008).

9. Kết luận
Nghiên cứu, xây dựng mô hình quản 

lý phát triển xã hội, quản trị phát triển xã 
hội phù hợp với nước ta trong bối cảnh 
mới hiện nay và trong thời gian tới có vai 
trò đặc biệt quan trọng để phát triển đất 
nước nhanh và bền vững. Góp phần vào 
quá trình nghiên cứu, xây dựng mô hình 
quản lý phát triển xã hội, quản trị phát 
triển xã hội, bài viết này đã đề cập đến 
những điểm cơ bản về phát triển xã hội. 
Trên cơ sở đó, bài viết phân tích một số 
mô hình quản lý phát triển xã hội, quản 
trị phát triển xã hội, bao gồm: mô hình 
hành chính công Weber, mô hình quản lý 
công mới, mô hình nhà nước Weber kiểu 
mới, mô hình quản trị công mới, mô hình 
quản trị thời đại kỹ thuật số, và mô hình 
lai hay mô hình kết hợp.

Nhìn một cách tổng thể, các mô hình 
quản lý phát triển xã hội, quản trị phát 
triển xã hội đã được đề cập ở trên có 
nhiều điểm khác nhau. Tuy nhiên, các 
mô hình đó đều có những điểm cơ bản, 
bao gồm: yêu cầu cốt lõi của mô hình, 
nguyên tắc chính của mô hình, vai trò 
của Nhà nước trong mô hình, vai trò của 
cán bộ/nhân viên/viên chức/Chính phủ/
Nhà nước trong mô hình, người nhận 
dịch vụ công trong mô hình, cấu trúc tổ 
chức trong/của mô hình, văn hóa hành 
chính của mô hình.
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Điểm cần nhấn mạnh là các mô hình 
quản lý phát triển xã hội, quản trị phát 
triển xã hội này được xây dựng và ứng 
dụng trong những thời điểm khác nhau 
và ở các quốc gia khác nhau. Vì vậy, 
việc nghiên cứu sâu từng mô hình để 
xây dựng mô hình phù hợp với bối cảnh 
phát triển mới của đất nước hiện nay và 
trong thời gian tới là thực sự cần thiết. 
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